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Lời nói ñầu 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD “Các 

công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình giao thông” do Hội Môi 

trường Xây dựng Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh, Bộ 

Xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 

tháng 02 năm 2016.  

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD thay thế 

Chương 4 trong Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD 

“Các công trình hạ tầng kỹ thuật ñô thị” ñược ban hành theo Thông 

tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

CÁC CÔNG TRÌNH H Ạ TẦNG KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
 

1. QUY ðỊNH CHUNG 

1.1 Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn này quy ñịnh các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong ñầu tư xây dựng 

mới và cải tạo các công trình giao thông ñô thị. 

Quy chuẩn này không bao gồm các công trình giao thông như tàu ñiện ngầm, ñường 

sắt ñô thị, cảng ñường thủy, sân bay.  

1.2 ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng ñầu 

tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông ñô thị. 

1.3 Cấp công trình 

Cấp công trình xây dựng ñược xác ñịnh căn cứ vào quy mô, mục ñích, tầm quan 

trọng, thời hạn sử dụng (tuổi thọ), vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình. 

Cấp công trình hoặc hạng mục công trình giao thông phải ñược xác ñịnh trong dự án ñầu tư 

xây dựng và phù hợp với QCVN 03:2012/BXD.  

1.4 Tài li ệu viện dẫn 

Các tài liệu ñược viện dẫn dưới ñây là cần thiết trong quy chuẩn này. Trường hợp các 

tài liệu viện dẫn ñược sửa ñổi, bổ sung và thay thế thì áp dụng theo phiên bản mới nhất. 

QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng; 

QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công 

trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; 

QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Công trình thoát nước; 

QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Công trình chiếu sáng; 



 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07-4:2016/BXD 
 

 

8 

 

QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm ñô thị. Phần II Ga 

ra ô tô. 

QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình ñảm bảo người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

1.5 Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1.5.1 ðường ñô thị là ñường nằm trong phạm vi ñịa giới hành chính nội thành, nội thị. 

1.5.2 ðường ngoài ñô thị là ñường nằm ngoài phạm vi ñịa giới hành chính nội thành, nội thị.  

1.5.3 Quảng trường trước công trình công cộng là không gian phía trước các công trình 

công cộng lớn của ñô thị, trước các ga, cảng; có thể là một ñầu mối hội tụ của các trục 

ñường chính, hoặc cạnh các trục ñường chính. 

1.5.4 Quảng trường giao thông, quảng trường trước cầu là một bộ phận của hệ thống giao 

thông ñô thị; có tác dụng phân luồng giao thông hợp lý, ñảm bảo lưu thông thuận tiện, 

thoáng, thông suốt, an toàn. 

1.5.5 Lưu lượng xe chạy (hay lưu lượng giao thông) là số lượng xe chạy qua một mặt cắt 

ngang ñường trong một ñơn vị thời gian. ðơn vị tính là xe/ng.ñ hoặc xe/h, ký hiệu: Nxe/ng.ñ, 

Nxe/h.  

1.5.6 Lưu lượng xe thiết kế là số xe con ñược quy ñổi từ các loại xe khác chạy trên ñường, 

thông qua một mặt cắt trong một ñơn vị thời gian (một ngày ñêm hoặc một giờ), tính cho 

năm tương lai. Năm tương lai là năm thứ 20 ñối với ñường mới và 15 năm ñối với ñường 

nâng cấp cải tạo kể từ khi ñưa ñường vào sử dụng. 

1.5.7 Lưu lượng xe thiết kế giờ cao ñiểm là lưu lượng xe giờ cao ñiểm thứ 30 của năm thống 

kê tính trong năm tương lai ñược quy ñổi ra xe con, viết tắt là Ngcñ có thứ nguyên (xe con 

qñ/h). Lưu lượng này ñể chọn và bố trí số làn xe, dự báo chất lượng dòng xe và tổ chức giao 

thông. Ngcñ ñược xác ñịnh bằng cách: 

- Khi có ñủ thống kê lưu lượng xe giờ trong năm thì lấy lưu lượng xe giờ cao ñiểm thứ 

30 của năm thống kê ñể xác ñịnh hệ số phân phối không ñều lưu lượng xe trong ngày của 

năm thống kê; 
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- Khi không có ñủ số liệu thống kê thì lưu lượng xe thiết kế giờ cao ñiểm lấy bằng 10 

ñến 15% của lưu lượng xe thiết kế trong ngày ñêm khi chọn cấp thiết kế của ñường, cụ thể 

là: Ngcñ = (0,10 ÷ 0,15) Nng.ñ sau khi quy ñổi ra xe con Ngcñ (xc qñ/h) và Nng.ñ (xc qñ/ng.ñ). 

1.5.8 Khả năng thông hành (hay khả năng thông xe) là lưu lượng xe lớn nhất có thể thông 

qua trên một làn xe ñảm bảo an toàn, có thứ nguyên là xcqñ/h-làn. Khả năng thông hành 

dùng ñể tính số làn xe cần thiết của mặt cắt ngang ñường, ñánh giá chất lượng dòng xe, tổ 

chức giao thông. 

1.5.9 Tốc ñộ thiết kế (VTK) là tốc ñộ dùng ñể tính toán các chỉ tiêu hình học giới hạn của 

ñường dùng trong trường hợp khó khăn bảo ñảm ñiều kiện tiện lợi và an toàn giao thông của 

cấp ñường.  

1.5.10 Tốc ñộ lý thuyết (VLT) là tốc ñộ lớn nhất xe ñơn chiếc trong ñiều kiện vắng xe có thể 

chạy. Nó phụ thuộc vào yếu tố hình học của mỗi ñoạn ñường, ñược sử dụng ñể ñánh giá 

chất lượng khai thác của các phương án ñường. Tốc ñộ lý thuyết lớn hơn tốc ñộ thiết kế. 

1.5.11 Tốc ñộ lưu hành cho phép (VLH) là tốc ñộ cho phép lưu hành trên một ñoạn ñường 

nào ñó do cơ quan quản lý ñường quy ñịnh ñể ñảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.  

1.5.12 Tốc ñộ khai thác trung bình của tuyến ñường (VKT) là tốc ñộ trung bình của tuyến 

ñường có xét ñến tất cả các ñiều kiện có ảnh hưởng tới tốc ñộ xe chạy như: lưu lượng xe, 

thành phần giao thông, ñiều kiện của ñường, yêu cầu hạn chế tốc ñộ xe chạy khi qua khu 

dân cư, chờ xe ở các nơi giao cùng mức. Tốc ñộ khai thác trung bình của tuyến ñường nhỏ 

hơn tốc ñộ thiết kế và tốc ñộ lý thuyết. 

2 QUY ðỊNH KỸ THUẬT 

2.1 Yêu cầu chung 

2.1.1 Xây dựng các công trình giao thông ñô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch ñô thị ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy ñịnh về quản lý kết cấu hạ 

tầng giao thông ñường bộ. 

2.1.2 Kết cấu công trình giao thông ñô thị phải ñảm bảo ổn ñịnh, bền vững, phù hợp với 

ñiều kiện tự nhiên, thích ứng với biến ñổi khí hậu và mực nước biển dâng. 

2.1.3 Công trình giao thông ñô thị phải ñảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận tới các công trình 

xây dựng, tiếp cận tới các họng cấp nước chữa cháy. 
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2.1.4 Công trình giao thông ñô thị phải ñảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo 

quy ñịnh tại QCVN 10:2014/BXD. 

2.2 ðường ñô thị 

2.2.1 Bình ñồ ñường ñô thị 

1) Tầm nhìn tối thiểu trên bình ñồ và mặt cắt dọc ñường:  

Không cho phép xây dựng các công trình và trồng cây cao quá 0,5 m trong phạm vi 

cần ñảm bảo tầm nhìn. 

2) Bán kính ñường cong trên bình ñồ  

- Trị số bán kính ñường cong (tính theo tim ñường) tối thiểu giới hạn, tối thiểu thông 

thường và tối thiểu không yêu cầu bố trí siêu cao ñược lấy theo Bảng 1; 

- Với ñường phố cải tạo và ñường mới trên ñịa hình ñặc biệt khó khăn, nếu có căn cứ 

kinh tế - kỹ thuật, cho phép giảm trị số tầm nhìn cho trong Bảng 1, khi ñó phải có biển báo 

hạn chế tốc ñộ; 

- Tại các nút giao ñô thị, bán kính ñường cong ñược tính theo bó vỉa quy ñịnh tối thiểu 

là 12 m, tại các quảng trường giao thông ñược quy ñịnh tối thiểu là 15 m;  

- Ở các ñô thị cải tạo bán kính ñường cong ở các nút giao cho phép giảm xuống, nhưng 

không nhỏ hơn 5 m;  

- Ở các ñường nội bộ trong khu nhà ở cho phép giảm bán kính tối thiểu theo bó vỉa, 

nhưng không nhỏ hơn 3 m. 

3) ðối với các phố cụt: 

- Bán kính quay xe dạng vòng xuyến ñược quy ñịnh tối thiểu là 10 m;  

- Diện tích bãi quay xe dạng không phải vòng xuyến ñược quy ñịnh tối thiểu là             

12 m x 12 m  

4) Nối tiếp ñoạn thẳng và ñoạn cong tròn 

- Khi VTK  ≥ 60 km/h giữa ñoạn thẳng và ñoạn cong tròn ñược nối tiếp bằng ñường 

cong chuyển tiếp; 

- Khi ñường cong có bố trí siêu cao thì cần có một ñoạn nối siêu cao, trên ñó mặt cắt 

ngang 2 mái ở ñoạn thẳng ñược chuyển dần thành mặt cắt ngang một mái tại ñoạn cong tròn. 
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5) ðối với ñường cao tốc, ñường trục chính ñô thị, ñường chính ñô thị và các ñường 

khác có 4 làn xe trở lên, có bố trí dải phân cách giữa thì tại các ñoạn có bố trí siêu cao cần 

phải thiết kế hệ thống các giếng thu nước mưa bổ sung dọc theo mép dải phân cách, giếng 

thăm và ống cống thoát nước tại các nơi tập trung nước. 

6) Các ñoạn ñường cong, các ñoạn kế tiếp với các nhánh nối ra, vào ñường cao tốc ñô 

thị, ñường trục chính ñô thị, ñường chính ñô thị và ñường liên khu vực phải thiết kế chi tiết 

quy hoạch mặt ñứng bề mặt phần xe chạy, lề ñường, hè ñường và quy hoạch hệ thống công 

trình thoát nước (giếng thu, giếng thăm, cống thoát nước). 

2.2.2 Mặt cắt dọc ñường ñô thị 

1) Mặt cắt dọc ñường ñược xác ñịnh theo tim ñường phần xe chạy ñối với ñường có 

mặt cắt ngang ñối xứng qua tim ñường.  

- Trong trường hợp ñường có dải phân cách giữa thì mặt cắt dọc ñược thiết kế theo 

mép phần xe chạy nếu mặt cắt ngang có dốc một mái;  

- Trong trường hợp ở giữa ñường có ñường xe ñiện thì mặt cắt dọc ñược xác ñịnh theo 

tim ñường xe ñiện nếu ñường xe ñiện có cùng mức với ñường bộ.  

Bảng 1. Các trị số giới hạn thiết kế bình ñồ và mặt cắt dọc ñường 

TT Các yếu tố 
Tốc ñộ thiết kế (km/h) 

100 80 60 50 40 30 20 

1 

Bán kính ñường cong nằm, (m)(1)        

- Tối thiểu giới hạn 400 250 125 80 60 30 15 

- Tối thiểu thông thường 600 400 200 100 75 50 50 

- Tối thiểu không siêu cao 4 000 2 500 1 500 1 000 600 350 250 

2 Tầm nhìn dừng xe, (m)(2) 150 100 75 55 40 30 20 

3 Tầm nhìn vượt xe, (m)(3) - 550 350 275 200 150 100 

4 ðộ dốc dọc lớn nhất, 0/00 
(4) 40 50 60 60 70 80 90 

5 ðộ dốc siêu cao lớn nhất %(5) 8 8 7 6 6 6 6 

6 
Chiều dài tối thiểu ñổi dốc, (m)(6) 200 

(150) 

150 

(120) 

100 

(60) 

80 

(50) 

70 

(40) 

50 

(30) 

30 

(20) 

7 
Bán kính ñường cong ñứng tối 

thiểu, (m)(7)        
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a. Lồi: - Thông thường 

 - Giới hạn 

b. Lõm: - Thông thường 

 - Giới hạn 

10 000 

6 500 

4 500 

3 000 

4 500 

3 000 

3 000 

2 000 

2 000 

1 400 

1 500 

1 000 

1 200 

800 

1 000 

700 

700 

450 

700 

450 

400 

250 

400 

250 

200 

100 

200 

100 

8 
Chiều dài ñường cong ñứng tối 

thiểu, (m) 
85 70 50 40 35 25 20 

CHÚ THÍCH:  

(1) Bán kính ñường cong nằm ghi trong Bảng chỉ áp dụng ñối với các ñoạn ñường vòng, không áp 

dụng ở các nút giao nhau. 

(2) Tầm nhìn 2 xe ñi ngược chiều (2 xe gặp nhau) lấy bằng 2 lần tầm nhìn dừng xe.  

(3) ðối với các nút giao ñơn giản cho phép không bố trí siêu cao hoặc ñộ dốc siêu cao bằng ñộ dốc 

ngang mặt ñường. 

(4) Tầm nhìn vượt xe không yêu cầu ñối với ñường cao tốc, ñường có dải phân cách giữa, ñường 

một chiều. 

(5) ðộ dốc dọc lớn nhất ở các ñịa hình khó khăn (vùng núi) cho phép tăng lên 2 % so với quy ñịnh 

ghi trong Bảng ñối với ñường cấp khu vực, nội bộ và 1 % ñối với ñường cấp ñô thị, ñường liên khu vực. 

(6) ðối với các ñường cải tạo nâng cấp dùng trị số trong ngoặc. 

(7) Bán kính ñường cong nằm và ñường cong ñứng quy ñịnh 2 giá trị: bán kính giới hạn là bán kính 

nhỏ nhất và ñược dùng ở những ñịa hình khó khăn ñặc biệt; bán kính thông thường là bán kính tối thiểu, 

khuyến cáo sử dụng trong trường hợp ñịa hình không quá phức tạp. Trong mọi trường hợp sử dụng bán 

kính càng lớn càng tốt. 

 

2) Mặt cắt dọc ñường phải phù hợp với quy hoạch thiết kế san nền theo yêu cầu thoát 

nước của ñường và kiến trúc chung khu vực xây dựng hai bên ñường ñô thị. 

3) ðối với ñường vùng núi, ñường phố cải tạo, nếu có ñủ căn cứ kỹ thuật thì cho phép 

tăng ñộ dốc lớn nhất ghi trong Bảng 1 thêm 10 ‰ ñối với ñường trục ñô thị, 20 ‰ ñối với 

ñường gom và ñường nội bộ khu ñô thị. ðộ dốc dọc ñường trong hầm (trừ chiều dài hầm 

ngắn hơn 50 m) và ñường lên cầu vượt không ñược lớn hơn 40 ‰. ðối với ñường có trắc 

dọc cho mỗi hướng xe chạy thì ñộ dốc lớn nhất của ñoạn xuống dốc cho phép tăng 20 ‰ so 

với ñộ dốc dọc lớn nhất cho trong Bảng 1. 

4) Ở các ñoạn ñường cong bán kính từ 15 m ñến 45 m thì ñộ dốc lớn nhất cho trong 

Bảng 1 phải giảm bớt ñộ dốc dọc theo trị số cho trong Bảng 2. 


